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Đơn vị báo cáo: UBND xã Tu Mơ Rông
Thời điểm chốt số liệu: Đến ngày 12/10/2026.

STT Danh mục thiết bị
Đơn vị tổ chức
mua sắm/chủ

đầu tư
Nguồn vốn

Trường Mầm non xã
Tu Mơ Rông

Trường mầm non Hoa
Pơ Lang

Trường Tiểu học Kim
Đồng

Trường PTDTBT THCS
Kpă Klơng

Trường PTDTBT TH-
THCS xã Tu Mơ Rông

Kinh phí thực hiện
(triệu đồng)

Khó khăn,
bất cập (nếu

có)

Nội dung cần
làm rõ, đề

xuất
Ghi chú

Số lượng
Tình hình
sử dụng
thực tế

Số lượng
Tình hình
sử dụng
thực tế

Số lượng
Tình hình
sử dụng
thực tế

Số lượng
Tình hình
sử dụng
thực tế

Số lượng
Tình hình
sử dụng
thực tế

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A NĂM HỌC 2025-2026
I Nguồn vốn từ Chương trình/dự án
II Nguồn vốn địa phương
1 Tivi

Phòng Văn hóa
- Xã hội xã Vốn địa phương

0 0 0 0 5 5 4 4 6 6

1.227,9

2 Máy tính xách tay 1 1 1 1 10 10 7 7 11 11
3 Loa kéo phục vụ âm nhạc, sinh hoạt 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3
4 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ 5 5 6 6 1 1 0 0 0 0
5 Tủ đựng thiết bị 0 0 0 0 3 3 4 4 3 3
6 Giường học sinh 0 0 86 86 50 50 0 0 0 0
7 Bàn cho trẻ 30 30 70 70 0 0 0 0 0 0
8 Ghế cho trẻ 60 60 140 140 0 0 0 0 0 0
B NĂM HỌC 2026-2027
I Nguồn vốn từ Chương trình/dự án
II Nguồn vốn địa phương

1 Thiết bị dạy học Môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

Phòng Văn hóa
- Xã hội xã Vốn địa phương

75 75

750

2 Thiết bị dạy học Môn Toán lớp 2 60 60
3 Thiết bị dạy học Môn Toán lớp 3 50 50
4 Tivi 5 5 5 5
5 Lap top 4 4 3 3 3 3
6 Loa di động 2 2 1 1 2 2
7 Máy in 2 mặt phục vụ công tác quản lý 3 3 3 3 4 4
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